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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. Tên Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Frit Hương Giang. 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN07, khu B, khu công nghiệp Phong Điền, huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ cơ sở: Ông Nguyễn Thanh Hải; chức 

vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 0941.347.500   

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Frit Hương Giang số 

3301642694, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa 

Thiên Huế cấp. 

1.2. Tên cơ sở: Nhà máy sản xuất men frit. 

- Địa điểm cơ sở: Lô CN07, khu B, khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Vị trí cơ sở được thể hiện tại hình sau: 

 

Hình 1.1. Vị trí cơ sở 
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 - Tổng quan về hoạt động của cơ sở: 

 Nhà máy sản xuất men frit của Công ty Cổ phần Frit Hương Giang có diện tích 

36.700 m2 (Căn cứ Hợp đồng thuê đất số 04/2019/HĐTĐ-PTP ngày 05/3/2019), công 

suất 20.000 tấn sản phẩm/năm, đi vào hoạt động từ đầu năm 2019 với số lượng CBCNV 

tính đến thời điểm lập báo cáo là 69 người, hoạt động liên tục theo chế độ 3 ca. 

 + Cơ sở đã được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mã số dự án: 1322024064, chứng nhận lần đầu 

ngày 28/02/2019. 

+ Cơ sở đã được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 41/QĐ-KKTCN ngày 

03/4/2019. 

+ Cơ sở đã được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp 

Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 04/7/2019. 

 - Diện tích đất của cơ sở: 36.700 m2 (Căn cứ Hợp đồng thuê đất số 

04/2019/HĐTĐ-PTP ngày 05/3/2019 giữa Công ty Cổ phần Prime Thiên Phúc và Công 

ty Cổ phần Frit Hương Giang). 

  - Cơ sở có 01 lò khí hóa than với công suất sinh khí khoảng 5.000 m3/giờ 

<50.000 m3/giờ. Căn cứ Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường công suất trung bình. 

 - Quy mô của cơ sở: Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư với mã số dự án: 

1322024064, chứng nhận lần đầu ngày 28/02/2019, tổng vốn đầu tư của cơ sở là 

140.000.000.000 đồng. Căn cứ khoản 3, điều 9 của Luật Đầu tư công năm 2019, cơ sở 

thuộc Dự án nhóm B. 

 - Cơ sở đã được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 41/QĐ-KKTCN ngày 

03/4/2019. Cơ sở thuộc nhóm II (trong quá trình hoạt động có phát sinh chất thải cần 

phải được xử lý trước khi xả thải ra môi trường) theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Do đó, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 41 của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

1.3.1. Công suất của cơ sở: 20.000 tấn sản phẩm/năm. 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở: 

a. Quy trình sản xuất của Nhà máy được thể hiện ở hình sau: 
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Hình 1.2. Quy trình sản xuất của Nhà máy 

  

Lò khí hóa than 

Nghiền sấy, cát 

 

Cân định lượng 

phối liệu 

 

Máy trộn 

 

Silo chứa liệu 

(dưới máy trộn) 

 

Băng tải 

 

Lò nung frit 

 

Quá trình tạo hạt 

 

Kiểm tra chất lượng 

lươnllượng

 

 

Tuyển và đóng bao 

 

Nhập kho thành phẩm 

 

Cát thô 

 

Nguyên liệu thô 

(Đá vôi, đôlômit,…) 

Nguyên liệu tinh 

(ZnO, K2CO3, Na2CO3…) 

 

Đồng nhất 

 

Khí thải 

Bụi 

Bụi 

Bụi 

Bụi 

Bụi 
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* Thuyết minh quy trình 

- Cát thô được chuyển lên phễu theo băng tải vào máy sấy để sấy khô và cung 

cấp cát khô cho máy nghiền. Cát sau khi sấy khô được chuyển lên silo chứa cung cấp 

cho máy nghiền để nghiền mịn, sau đó được đưa lên silo chứa để chờ phối trộn. 

 - Các nguyên liệu được cân định lượng bằng cân điện tử theo công thức phối 

trộn chứa trong bao bì đã có sẵn. Phối liệu được vận chuyển bằng xe nâng và nạp vào 

máy trộn bằng hệ thống gàu tải đứng. 

 - Các nguyên liệu được trộn gián đoạn theo từng mẽ tại máy trộn, sau khi trộn 

đều theo một thời gian cài đặt, phối liệu được xả xuống hai silo dưới máy trộn để 

chuyển vào hai silo chứa nguyên liệu trước khi vào lò bằng hai hệ thống băng tải nằm 

hai bên lò chứa. 

 - Từ silo chứa liệu của lò qua ống cấp liệu vít xoắn, phối liệu được nạp liên tục 

vào lò để nấu chảy. Sau quá trình nung ở nhiệt độ khoảng 1.4800C, khi phối liệu được 

nấu chảy hoàn toàn, các quá trình hòa tan kết thúc,... Lúc đó, phối liệu đã chuyển 

thành frit ở thể lỏng và được tháo ra khỏi lò liên tục vào bể tạo hạt. Nhờ sốc nhiệt và 

khi gặp nước lạnh, phối liệu vỡ vụn thành hạt nhỏ là frit.  

 - Các hạt frit được hệ thống gàu tải chuyển từ bể tạo hạt cho vào bao 1 tấn, khi 

đó, phòng công nghệ lấy mẫu từ bao 1 tấn để kiểm tra. 

 - Các bao frit được đặt trên nền xi măng trong nhà cho ráo nước và chờ kết quả 

kiểm tra. Mẫu trung bình của 1 lượng frit nhất định được kiểm tra đối chứng mẫu frit 

chuẩn về các tính chất cơ bản nhất như nhiệt độ chảy, hệ số giãn nở, độ nhuộm màu,... 

chỉ khi nào sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mới được nhập kho. Nếu không đạt phải 

điều chỉnh lại bằng cách bổ sung các loại frit điều chỉnh tương ứng. 

 - Frit đạt được lưu trong kho và đóng gói theo bao có khối lượng bao tấn hoặc 

bao có khối lượng 50kg theo yêu cầu của khách hàng. 

 - Các bao được xếp lên các palet và chuyển bằng xe đến vị trí kho thành phẩm 

để chờ xuất bán. 

 b. Nguyên lý hoạt động của lò khí hóa than 

 - Tổng quan quá trình khí hóa: 

 Khí hóa than là quá trình dùng oxy (hoặc không khí, hoặc không khí giàu oxy, 

hơi nước, nói chung là chất khí hóa) phản ứng với than ở nhiệt độ cao chuyển nhiên 

liệu từ dạng rắn sang dạng nhiên liệu khí; nhiên liệu này được gọi chung là khí than 

với thành phần cháy được chủ yếu là CO, H2, CH4,…dùng làm nhiên liệu khí trong 

công nghiệp. 
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- Công nghệ khí hóa than: 

Lò sinh khí than là lò biến nhiên liệu than thành nhiên liệu khí. Đó là một lò 

hình trụ đứng, phía trên có bộ phận nạp than vào lò. Trong lò: than được đưa từ trên 

xuống dưới, tác nhân khí hóa là hơi nước và không khí được đưa từ dưới lên trên tạo 

thành chuyển động luồng ngược chiều. Giữa chúng sinh ra các phản ứng hóa học và 

quá trình trao đổi nhiệt lượng. Theo chiều chuyển động của tác nhân khí hóa, trong lò 

hình thành 6 tầng sinh khí: tầng tro xỉ, tầng oxy hóa (tầng lửa), tầng hoàn nguyên 

chính và phụ, tầng chưng cất khô, tầng không (tầng trống rỗng). Khí than thu được sau 

các tầng sinh khí theo đường ống đưa đến lò nung. 

Nguồn nước cấp cho hoạt động lò khí hóa than tận dụng một phần nguồn nước 

từ bể tạo hạt chảy về bể tuần hoàn. Nước từ bể tạo hạt theo đường ống kẽm D60 dài 

25m vào bể chứa thể tích 22,5 m3. Sau đó được bơm bằng bơm có công suất 5,5 kW 

cấp nước cho hoạt động của lò khí hóa than. 

Trong lò khí hóa có thể những vùng phản ứng sau: 

VI – vùng xỉ. Xỉ than nóng gặp chất khí hóa, nâng nhiệt độ chất khí hóa từ khoảng 

600C lên khoảng 4200C, bản thân xỉ nguội xuống nhiệt độ trước khi thải ra ngoài. 

V – vùng oxy hóa. Vùng này xảy ra phản ứng cháy giữa than và oxy trong chất 

khí hóa tạo thành CO2 theo các phản ứng (2.1), do phản ứng tỏa nhiệt nên nhiệt độ 

tăng nhanh chóng tới mức gần nhiệt độ hóa mềm của xỉ. 

C + O2 → CO2  (2.1) 

IV – vùng khử chính. Ở đây xảy ra phản ứng giữa hơi nước và than theo phản 

ứng (2.2), (2.3). Phần CO2 tạo thành do phản ứng (2.1) bị khử trên C theo phản ứng (2.4). 

C + H2O → CO + H2  (2.2) 

C + H2O → CO2 + 2H2  (2.3) 

C + CO2 → 2CO  (2.4) 

Hầu hết các phản ứng này đều thu nhiệt. Đặc điểm dễ thấy là hàm lượng H2O, 

CO2 trong khí giảm, nhiệt độ tầng than giảm. 
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Hình 1.3. Nguyên lý làm việc của lò khí hóa than 

III – Vùng khử phụ. Ở đây tiếp tục xảy ra phản ứng khử CO2 theo phản ứng và 

xảy ra một loạt phản ứng thứ cấp quanh miền 7000C ÷ 8000C 

CO + H2O → 2CO2 + H2  

II – Vùng chưng than. Ở đây xảy ra quá trình chưng khô than thường gọi là 

vùng chuẩn bị. Đỉnh vùng chuẩn bị là vùng sấy. 

I – Trên cùng là vùng không gian tự do dễ gom khí, tách một phần than bị nổ 

vỡ. Ở đây không xảy ra phản ứng nào đáng kể. 

Cấu tạo của lò khí hóa than được thể hiện tại hình sau: 
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Hình 1.4. Cấu tạo lò khí hóa than 

  - Quy trình công nghệ của lò khí hóa than được thể hiện tại hình sau: 

Hình 1.5. Quy trình sản xuất khí hóa than 

 

 

 

1 – Bao hơi và cụm ống thủy,  

2 – đường nước cấp,  

3 – Áo nước,  

4 – đường hơi nước,  

5 – đường khói ra,  

6 – van xả đáy,  

7 – Quạt gió,  

8 – Lổ cấp gió,  

9 – cửa mồi lửa,  

10 – Lớp bong bảo ôn,  

11 – vít tải than,  

12 – động cơ của vít tải,  

13 – phễu thải xỉ,  

14 – máng nước,  

15 – bơm nước cấp. 
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  * Thuyết minh quy trình công nghệ: 

  Than được nâng lên khoang trữ than bằng hệ thống nâng, than được nạp vào trạm 

khí hóa than bằng hệ thống nạp liệu điều khiển bằng chương trình cài sẵn. Không khí 

được thổi ở đáy lò bằng máy thổi khí, đồng thời, hơi nước áp thấp sẽ chạy qua khoang 

trộn và trộn với không khí, trở thành tác nhân khí hóa, tác nhân này sẽ tiếp tục các phản 

ứng khí hóa với than 1.200oC, tạo ra hỗn hợp khí CO, CO2, H2, CH4, O2, N2, H2S.   

  Nhiệt độ của khí than khoảng 400-450oC, đi qua cyclon để lắng bớt phần bụi. Khí 

than sau khi tách bụi được đưa đến buồng trao đổi nhiệt và gia nhiệt để cấp cho 2 lò 

nung tại cơ sở. 

  c. Quy trình hoạt động của lò nung 

 

Hình 1.6. Quy trình hoạt động của lò nung 

- Quá trình hoạt động:  

+ Khí than được cung cấp cho quá trình đốt đi xuống trong 1 đường ống sau đó đi 

qua van đảo chiều tại cửa cấp khí than A hoặc B để cấp cho quá trình đốt của lò nung. 

+ Không khí được cung cấp cho quá trình đốt đi qua cửa cấp không khí A hoặc B, 

đi qua một nửa của buồng trao đổi nhiệt (Trong hệ thống buồng trao đổi nhiệt được phận 

chia thành hai nửa riêng biệt nhau theo hình vẽ) để cấp cho quá trình đốt của lò nung. 

+ Khí thải từ quá trình đốt đi qua một nửa của buồng trao đổi nhiệt (Trong hệ 

thống buồng trao đổi nhiệt được phân chia thành hai nửa riêng biệt nhau theo hình vẽ) 

đi qua 2 van đảo chiều A hoặc B và nhập lại theo một đường ống thải ra ngoài. 

- Nguyên lý hoạt động: Nhiệt tận dụng từ khí thải lò nung đưa sang buồng trao đổi 
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nhiệt để làm nóng buồng trao đổi nhiệt (buồng A và buồng B) 

+ Chu kỳ đầu: Van tại cửa cấp khí than A đóng thì van tại cửa cấp khí than B 

mở đồng thời van tại cửa cấp không khí A đóng thì van tại cửa cấp không khí B mở. 

Lúc đó, khí than theo hầm dẫn vào buồng khí than B cung cấp cho quá trình đốt. 

Không khí đi theo đường ống vào buồng không khí B. Tại đây, không khí được hấp 

thụ nhiệt (Nhiệt độ sau hấp thụ khoảng 6000C đến 8000C) và cung cấp cho quá trình 

đốt. Khí thải đi theo chiều ngược lại phía nửa buồng trao đổi nhiệt đối diện đi qua van 

tại cửa cấp khí than A và cửa cấp không khí A sau đó nhập vào chung 1 đường ống và 

thải ra ngoài (Tại đây nhiệt được hấp thụ bởi hệ thống gạch chịu nhiệt và lưu nhiệt lại 

để cho quá trình nâng nhiệt không khí cho chu kỳ kế tiếp do đó nhiệt khí thải đã hấp 

thụ luôn ≤ 1000C và bụi thải qua trao buồng trao đổi nhiệt là hệ thống gạch gốm xếp 

zích zắc nên bụi thải bị va đập và tích tụ dưới hệ thống trao đổi nhiệt, lượng bụi này 

khi làm vệ sinh thu hồi lại để đưa vào làm nguyên liệu để nấu frit).  

+ Chu kỳ sau: Hoạt động theo chiều ngược lại chu kỳ đầu, van tại cửa cấp khí 

than B đóng thì van tại cửa cấp khí than A mở đồng thời van tại cửa cấp không khí B 

đóng thì van tại cửa cấp không khí A mở. Lúc đó, khí than theo hầm dẫn vào buồng 

khí than A cung cấp cho quá trình đốt. Không khí đi theo đường ống vào buồng không 

khí B tại đây không khí tiếp tục được hấp thụ nhiệt (Nhiệt độ sau hấp thụ khoảng 

6000C đến 8000C) và cung cấp cho quá trình đốt. Khí thải đi theo chiều ngược lại phía 

nửa buồng trao đổi nhiệt đối diện đi qua van tại cửa cấp khí than B và cửa cấp không 

khí B sau đó nhập vào chung 1 đường ống và thải ra ngoài.  

Và cứ tiếp tục lập lại như vậy trong quá trình đốt với 1 chu kỳ là 30 phút đảo 

chiều một lần. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

  Các sản phẩm của cơ sở gồm: Men frit bán đục, men frit trong, men frit mat, 

men frit titan, men lót. 

Cơ cấu sản phẩm và đặc tính kỹ thuật của sản phẩm được trình bày ở bảng sau: 
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Bảng 1.1. Cơ cấu sản phẩm và đặc tính kỹ thuật sản phẩm 

Stt Tên sản phẩm Đặc tính kỹ thuật và công dụng 
Tỷ trọng 

sản phẩm 
Mã sản phẩm 

1 
Men frit bán 

đục 

Thành phần hoá có nhiều chất MgO 

gây đục; khi tráng lên bề mặt xương 

gạch cho màu trắng đục 

35,0% HGS82.. 

2 Men frit trong 
Khi tráng lên bề mặt xương gạch: 

trong suốt không màu 
40,0% 

HGT05, 

HGT15,… 

3 Men frit titan 

Thành phần có TiO2 khi tráng lên bề 

mặt xương gạch tạo màu trắng, che 

khuyết tật của xương 

10,0% 
HGE91, 

HGE98… 

4 Men lót Tráng lót phía trên xương gạch 15,0% 
HGQ01, HGQ 

03.. 

Sản lượng sản xuất men frit qua các năm được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1.2. Sản lượng sản xuất men frit của cơ sở 

Stt Thời gian Sản lượng (Tấn) Năng suất (%) 

1 2019 4.667 23,34 

2 2020 12.438 62,19 

3 2021 17.519 87,60 

4 2022 16.590 82,95 

5 2023 14.128 70,64 

6 Tháng 1/2024 - Tháng 7/2024 8.228 41,14 

[Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Hương Giang] 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

a. Điện 

 Công ty đã hợp đồng với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế để cấp điện cho 

hoạt động của cơ sở. 

b. Nước  

 Công ty hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế để sử dụng 

nước cho các hoạt động của cơ sở. 

 Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được thể hiện tại bảng sau: 
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Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

Stt Thời gian Lượng nước sử dụng (m3) 

1 Tháng 6/2023 112 

2 Tháng 7/2023 104 

3 Tháng 8/2023 100 

4 Tháng 9/2023 65 

5 Tháng 10/2023 66 

6 Tháng 11/2023 64 

7 Tháng 12/2023 68 

8 Tháng 1/2024 63 

9 Tháng 2/2024 40 

10 Tháng 3/2024 74 

11 Tháng 4/2024 77 

12 Tháng 5/2024 99 

13 Tháng 6/2024 81 

 Như vậy, lưu lượng sử dụng lớn nhất của Nhà máy khoảng 112 m3/tháng, tương 

đương 3,7 m3/ngày. Trong khoảng thời gian trên, công suất sản xuất của Nhà máy 

khoảng 70%, vì vậy, khi Nhà máy hoạt động với công suất 100%, lượng nước sử dụng 

lớn nhất của Nhà máy khoảng 5,3 m3/ngày. 

Trong đó, nước cấp sử dụng cho sinh hoạt của CBCNV khoảng 2,5 m3/ngày, 

nước cấp cho hoạt động sản xuất khoảng 2,8 m3/ngày. 

Nước cấp cho hoạt động sản xuất là nước cấp bù vào bể tuần hoàn để bù lại cho 

lượng nước bay hơi tại bể tạo hạt, bể tuần hoàn và lượng nước sử dụng tại lò khí hóa than.  

 Sơ đồ sử dụng nước tại Nhà máy được thể hiện tại hình sau: 
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Hình 1.7. Sơ đồ sử dụng nước tại Nhà máy 

c. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu (đầu vào) 

 - Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu trong giai đoạn hoạt động của Nhà máy 

được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu của cơ sở 

Stt 
Nguyên, nhiên liệu, 

hóa chất sử dụng 
ĐVT Khối lượng 

I Nguyên liệu   

1 Đá vôi Tấn/năm 3.500 

2 Đôlômit Tấn/năm 1.800 

3 Tràng thạch Kaly Tấn/năm 6.500 

4 Colemanite Tấn/năm 1.200 

5 Quazt Tấn/năm 4.000 

6 Cát Tấn/năm 7.000 

II Nhiên liệu   

1 Than đá Tấn/năm 5.600 

2 Dầu Diesel Lít/năm 18.500 

3 Gas LGP Kg/năm 2.900 

Nguồn nước từ 

Công ty CP 

Cấp nước TT 

Huế 

Sinh hoạt của 

CBCNV, phòng thí 

nghiệm 

Bể tuần hoàn 

Bể tạo hạt 

HTXLNT 

Lò khí hóa than 

Nước 

thải 

Nước thải sau xử 

lý (3 m3/ngày) 

Dòng nước lạnh 

Dòng nước 

nóng 

2 m3/ngày 

3,3 m3/ngày 

Nước mưa 
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Stt 
Nguyên, nhiên liệu, 

hóa chất sử dụng 
ĐVT Khối lượng 

III Hóa chất   

1 K2O Tấn/năm 3.360 

2 Na2O Tấn/năm 84 

3 B2O3 Tấn/năm 1.152 

4 BaCO3 Tấn/năm 540 

5 ZnO Tấn/năm 600 

6 Al2O3 Tấn/năm 420 

7 TiO2 Tấn/năm 405 

8 Na2CO3 Tấn/năm 210 

9 K2CO3 Tấn/năm 480 

10 (NH4)3PO4 Tấn/năm 80 

11 CaMg(CO3)2 Tấn/năm 960 

12 CaCO3 Tấn/năm 2.400 

 [Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Hương Giang] 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở 

 Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Stt Tên công trình Diện tích 

(m2) 

1 Xưởng sản xuất  8.491 

2 Nhà làm việc 401,6 

3 Nhà bảo vệ 29,3 

4 Nhà xe (để xe máy và ô tô) 186 

5 Bể xử lý nước thải 19,6 

6 Bể tuần hoàn và PCCC 448,44 

7 Hầm bốc hàng 138,9 
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Stt Tên công trình Diện tích 

(m2) 

8 Trạm cân 66,2 

9 Trạm than 300 

10 Sân thành phẩm 6.048 

11 Đường nội bộ 12.163 

12 Cây xanh, thảm cỏ 6.077 

13 Kho chất thải nguy hại 9 

14 Kho chất thải rắn công nghiệp 21 

15 Kho chất thải sinh hoạt 13 

16 Đất trống 2.287,76 

Tổng 36.700 

Các công trình này phù hợp với nội dung đã được phê duyệt tại Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường và đã được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh Thừa 

Thiên Huế cấp Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 04/7/2019. 

1.5.2. Máy móc, thiết bị 

Danh mục các máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất của Nhà máy 

được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất 

Stt Tên máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng 

I Bộ phận sấy nghiền 

1 Máy nghiền cát kiểu nghiền BI DL-

1800-3600 

Cái 3 

2 Máy sấy, phễu nạp cát (100 tấn/ngày, 

5,5kW, dài 10m) 

Cái 2 

3 Silo chứa cát trước sấy, sau sấy (5 m3) Cái 6 

4 Buồng đốt dự phòng Cái 1 

5 Cyclon, quạt hút khói sấy 4kW, ống khói Bộ 2 

6 Máy hút bụi và hệ thống hút khép kín Cái 2 
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Stt Tên máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng 

7 Băng tải cao su Bộ 2 

8 Tấm lót máy nghiền Bộ 3 

II Đồng nhất  

1 Hệ silo đồng nhất nguyên liệu HT 9 

2 Hệ silo chứa nguyên liệu HT 5 

3 Băng tải cao su Bộ 7 

4 Gầu tải liệu 14m Bộ 2 

5 Hệ silo cân liệu Bộ 11 

6 Máy hút bụi Bộ 5 

7 Cân bàn 150kg Cái 2 

8 Cân điện tử 3 tấn, tủ điện Bộ 1 

III Bộ phận trộn liệu 

1 Gầu tải liệu Cái 2 

2 Máy hút bụi Cái 2 

3 Palăng điện 2 tấn Cái 3 

4 Hệ thống khung dầm máy trộn 18 m2 Bộ 3 

5 Hệ thống băng tải cấp liệu HT 2 

6 Silo liệu inox 201, 24m3 Cái 6 

7 Máy trộn ruột xoắn Cái 2 

8 Vít xoắn cấp liệu 3,7kW Cái 4 

IV Bộ phận lò nung 

1 Palăng 2 tấn, cao 6m, khung dầm Bộ  1 

2 Xe nâng tay Chiếc 2 

4 Hệ thống sàn thao tác và khung sàn, bệ 

lò 

HT 2 

5 Phụ kiện lò nung Lò 2 

6 Lò nung frit công suất 30 tấn/ngày Lò 2 

7 Hệ thống điện điều khiển Bộ 2 
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Stt Tên máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng 

8 Cân điện tử 3 tấn Cái 1 

9 Quạt hút và ống khói Bộ 2 

10 Bơm tạo hạt Cái 4 

11 Gầu múc frit, silo chứa 0,5m3 Bộ 2 

V Trạm khí hóa than 

1 Băng tải Cái 1 

2 Hệ thống cẩu than HT 2 

3 Hệ thống sàn than HT 1 

4 Đường ống dẫn khí than vào lò frit HT 1 

5 Lò khí than phi 3,8m bao gồm các thiết 

bị 

Lò 1 

6 Hệ thống phễu nạp than, silo than HT 1 

7 Quạt gió Cái 2 

8 Cyclon lắng bụi Cái 2 

9 Hệ thống điện phòng điều khiển trạm khí 

hóa than 

HT 1 

VI Bộ phận cơ điện – Xe nâng, xe xúc lật 

1 Hệ thống dây và tủ điện động lực ở 

xưởng sản xuất 

HT 1 

2 Hệ thống điện chiếu sáng HT 1 

3 Hệ thống PCCC HT 1 

4 Hệ thống chống sét Bộ 1 

5 Xe nâng hàng 3 tấn Chiếc 2 

6 Xe xúc lật 1,3 m3 Chiếc 1 

7 Máy phát điện C550 cummin Máy  1 

8  Máy nén khí GA 37 Atlas Máy 1 

VII Văn phòng 

1 Máy in, máy tính Bộ 8 

3 Máy nghiền hành tinh 4 hủ 100ml Cái 3 
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Stt Tên máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng 

4 Máy nghiền bi 2 cối Cái 1 

5 Cân điện tử Vibra Cái 1 

7 Máy sấy 2000C Cái 1 

8 Lò nung nhanh thí nghiệm Lò 1 

9 Lò nấu frit điện thí nghiệm Lò 1 

VIII Bảo vệ 

1 Trạm cân 120 tấn Cái 1 

2 Hầm xuống hàng, lên hàng Cái 1 

IX Bộ phận đóng bao 

1 Silo gỗ 20 tấn Cái  2 

2 Palăng khẩu độ 10m, khung dầm Cái 2 

4 Máng tuyển Cái 1 

5 Cân bàn 150kg  Cái 2 

X Bộ phận quản lý 

1 Xe ô tô con Chiếc 3 

 [Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Hương Giang] 

 Các thiết bị này đáp ứng cho nhu cầu sản xuất với năng suất 100% (20.000 tấn 

sản phẩm/năm) tại cơ sở. 
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CHƯƠNG 2 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

  * Hoạt động của Nhà máy phù hợp với: 

  - Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết 

định số 1829/QĐ-UBND ngày 16/8/2017. Cụ thể tại mục 3.1 và mục 3.2.2, điều 1: 

  “+ 3.1. Quan điểm phát triển: 

  Tập trung phát triển sản xuất các loại VLXD có thế mạnh của tỉnh như xi măng, 

vật liệu xây, bê tông, men frit,... xem đây là những hướng đầu tư chính của ngành 

VLXD ở tỉnh trong giai đoạn tới. Chú trọng phát triển sản xuất các chủng loại VLXD 

mới có chất lượng cao phục vụ cho xây dựng đô thị, các khu thương mại và du lịch,... 

Đối với các sản phẩm VLXD có nhu cầu tiêu thụ lớn ở trong tỉnh và có khả năng 

hướng tới thị trường trong nước và xuất khẩu, cần kết hợp công nghệ, thiết bị trong 

nước với công nghệ tiên tiến của nước ngoài, không nhập khẩu công nghệ lạc hậu, 

công nghệ tiêu tốn nhiều nguyên liệu, nhiên liệu để tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và 

năng lượng; đồng thời khuyến khích đầu tư các công nghệ có sử dụng phế thải, phế 

liệu của các ngành công nghiệp khác để tránh ô nhiễm môi trường; đưa sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, giá thành hạ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong 

và ngoài nước. 

  + 3.2.2. Mục tiêu cụ thể: 

  Phấn đấu đạt sản lượng VLXD đáp ứng nhu cầu đã dự báo; Đối với các sản 

phẩm VLXD có lợi thế về thị trường tiêu thụ (xi măng, frit, khai thác và chế biến 

nguyên liệu sản xuất VLXD,...) cần đưa sản lượng vượt từ 2 - 3 lần tùy theo từng 

chủng loại so với nhu cầu để mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh và hướng đến xuất khẩu. 

  - Quy hoạch chung Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 2593/QĐ 

UBND ngày 13/12/2010, điều chỉnh tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 

07/9/2021. Cụ thể: Với ngành nghề sản xuất là chế biến sản phẩm từ cát và vị trí khu 
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đất dự án nằm tại lô CN-07 là đất nhà máy, xí nghiệp nên việc đầu tư dự án phù hợp 

với quy hoạch ngành nghề và phân khu chức năng theo Quy hoạch chung xây dựng 

Khu công nghiệp Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

  * Tại tỉnh Thừa Thiên Huế chưa có quy hoạch phân vùng môi trường nên Báo 

cáo không đánh giá sự phù hợp với quy hoạch phân vùng môi trường. 

* Các công trình đã xây dựng tại cơ sở phù hợp với nội dung đã được phê duyệt 

tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã được Ban quản lý khu kinh tế công 

nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 04/7/2019. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

  a. Đối với nước thải 

  Theo Báo cáo ĐTM Dự án được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp phê 

duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-KKTCN ngày 03/4/2019, nước thải sau khi xử lý bằng 

hệ thống xử lý nước thải được xả thải vào môi trường. Về lâu dài, khi hệ thống xử lý 

nước thải của KCN Phong Điền hoàn thành, Chủ cơ sở sẽ đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN. Tuy nhiên, để tiết kiệm nguyên liệu, tái sử 

dụng các chất thải trong quá trình sản xuất, hiện tại, nước thải sau xử lý được bơm dẫn 

về bể tuần hoàn, sau đó cấp sử dụng cho bể tạo hạt frit. Nước thải sau xử lý không xả 

thải nên không gây ảnh hưởng đến môi trường. 

  b. Đối với khí thải 

  Để đánh giá hiện trạng chất lượng không khí khu vực cơ sở và KCN Phong 

Điền, Chủ cơ sở tham khảo kết quả quan trắc hiện trạng môi trường tại KCN Phong 

Điền năm 2022-2023 và kết quả được tổng hợp, trình bày tại bảng sau: 

Bảng 2.1. Kết quả đo đạc chất lượng không khí tại KCN Phong Điền 

Vị trí Thời gian 

Kết quả 

Tổng bụi 

lơ lửng 

µg/m3 

CO 

µg/m3 

SO2 

µg/m3 

NO2 

µg/m3 

Vị trí cổng chính KCN 

Phong Điền - Viglacera 

(Trước nhà máy 

Kanglongda) 

Quý 

II/2022 
< 30  <3300  <33 <27 

Quý 

IV/2022 
< 30  <3300  <33 <27 

Quý 

II/2023 
< 30  <3300  <33  <27 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Nhà máy sản xuất men frit” 

Công ty Cổ phần Frit Hương Giang  20 

 

Vị trí Thời gian 

Kết quả 

Tổng bụi 

lơ lửng 

µg/m3 

CO 

µg/m3 

SO2 

µg/m3 

NO2 

µg/m3 

Quý 

IV/2023 
< 30  <3300  <33 <27 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(TB 1 giờ) 

 
300 30.000 350 200 

[Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (2024). Báo cáo hiện trạng môi 

trường tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 - 2023] 

  Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy, các thông số đánh giá chất lượng môi trường 

không khí tại vị trí cổng chính KCN Phong Điền - Viglacera đều có giá trị đạt QCVN 

05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 

  Ngoài ra, khí thải phát sinh tại cơ sở được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 

(Giá trị Cmax, cột B, Kp=0,8, Kv=1) trước khi xả thải ra môi trường. 

  Vì vậy, môi trường không khí xung quanh cơ sở vẫn đảm bảo khả năng tiếp 

nhận khí thải từ cơ sở. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Nhà máy sản xuất men frit” 

Công ty Cổ phần Frit Hương Giang  21 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 Nước mưa được thu gom bằng các ống BTCT B400 dài khoảng 450m bố trí 

xung quanh nhà xưởng sau đó theo các ống BTCT D1000 dẫn ra ngoài ranh giới Nhà 

máy theo 2 hướng: 

 + Theo ống BTCT D1000 dài khoảng 35m dẫn ra hố ga thoát nước của KCN 

Phong Điền tại phía Bắc nhà máy. 

 + Theo ống BTCT D1000 dài khoảng 25m dẫn ra mương nước tự nhiên phía 

Tây nhà máy. 

 Đánh giá: Hệ thống thoát nước mưa này đảm bảo cho việc thoát nước mưa, 

tránh hiện tượng ngập úng tại cơ sở. 

 

Hình 3.1. Hệ thống thu gom nước mưa 
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3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Mạng lưới thu gom nước thải 

- Nước rửa tay chân được tách rác sơ bộ, cùng nước thải tại các bồn xí, bồn tiểu 

được dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó theo đường mương dẫn bê tông 

D400 dài khoảng 8m đến HTXLNT. 

- Nước thải từ nhà ăn qua song chắn rác, theo đường ống uPVC đường kính ϕ90 

dài 4m đến bể tách dầu mỡ thể tích 4,5m3, sau đó theo mương dẫn bê tông D400 dài 

khoảng 6m đến HTXLNT. 

- Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm đường ống uPVC đường kính ϕ34 

dài 1,7 m sau đó theo mương dẫn bê tông D400 dài khoảng 5m đến HTXLNT. 

 Mạng lưới thoát nước thải 

Theo Báo cáo ĐTM Dự án được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp phê 

duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-KKTCN ngày 03/4/2019, nước thải sau khi xử lý bằng 

hệ thống xử lý nước thải được xả thải vào môi trường. Về lâu dài, khi hệ thống xử lý 

nước thải của KCN Phong Điền hoàn thành, Chủ cơ sở sẽ đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN. Tuy nhiên, để tiết kiệm nguyên liệu cho quá 

trình sản xuất, cơ sở đã tiến hành tái sử dụng nước thải sau xử lý để tuần hoàn sản xuất 

giúp tận dụng tối đa nguồn nước, giảm chi phí sản xuất, phương án thu gom cụ thể như 

sau: 

Nước thải sau xử lý được bơm bằng máy bơm 3 pha công suất 2,2kW theo đường 

ống PVC ϕ42 dài 80m đến bể chứa nước tuần hoàn phục vụ sản xuất thể tích 1.500 m3, 

sau đó nước được tuần hoàn sản xuất (làm mát lò, làm lạnh frit), không xả thải ra ngoài 

môi trường. 

3.1.3. Xử lý nước thải 

(1) Quy mô hệ thống: 8 m3/ngày.đêm. 

(2) Công nghệ xử lý, thuyết minh quy trình công nghệ:  

- Công nghệ xử lý: 
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                                                                    Loại bỏ rác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của cơ sở 

* Thuyết minh công nghệ: 

- Nước rửa tay chân được tách rác sơ bộ, cùng nước thải tại các bồn xí, bồn tiểu 

được dẫn vào bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ sau đó dẫn đến HTXLNT để tiếp tục xử lý. 

- Nước thải từ nhà ăn qua song chắn rác sau đó tự chảy qua bể tách dầu mỡ để 

loại bỏ phần dầu mỡ trong nước thải sau đó dẫn đến HTXLNT để tiếp tục xử lý 

- Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm được dẫn đến HTXLNT để xử lý. 

Toàn bộ nước thải sau khi xử lý sơ bộ được dẫn vào bể lắng, lọc. Ngăn lắng 

thực hiện 2 chức năng lắng và phân hủy cặn lắng. Phần cặn lắng được giữ lại trong bể 

từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, 

một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Sau đó, 

nước thải được dẫn qua ngăn lọc, tại ngăn lọc được bố trí đá sỏi, cát, than hoạt tính để 

loại bỏ các chất rắn lơ lửng còn lại trong nước. Nước thải sau xử lý được bơm vào bể 

tuần hoàn. Dòng nước nóng tại bể tuần hoàn có nhiệt độ cao sẽ làm giảm lượng vi 

khuẩn coliform trong nước thải sinh hoạt. 

Nước thải sau khi qua xử lý đáp ứng nhu cầu là nước đầu vào cho sản xuất và 

được Công ty tái sử dụng tuần hoàn, bơm về bể tuần hoàn sản xuất. Nước thải sau khi 

qua xử lý đáp ứng nhu cầu là nước đầu vào cho sản xuất được giải thích như sau: 

Bể thu gom tách dầu  

Bể lắng, lọc 

 

Nước sau xử lý dẫn về bể 

tuần hoàn phục vụ sản xuất 

Nước thải rửa tay 

chân, nước thải nhà 

vệ sinh sau bể tự hoại Nước thải nhà ăn  Nước thải PTN  
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+ Với lưu lượng nước thải sau xử lý dẫn vào bể tuần hoàn chỉ khoảng 2 

m3/ngày so với thể tích của bể tuần hoàn là 1.500 m3 thì tỷ lệ nước thải trong bể tuần 

hoàn là rất ít. 

+ Qua thực tế tại cơ sở cho thấy, sau khi tuần hoàn nước thải để sử dụng không 

gây ảnh hưởng gì đến chất lượng sản phẩm, sản phẩm tạo ra vẫn đạt tiêu chuẩn và tiêu 

thụ thường xuyên, không có phản ánh gì từ khách hàng. 

Nước từ bể nước tuần hoàn được dẫn vào lò nung để cấp tái sử dụng cho bể tạo 

hạt bằng ống nhựa D400 dài 85m. 

Dòng nước nóng từ bể tạo hạt lò nung một phần được dẫn vào bể chứa nước tại 

lò khí hóa than theo đường ống kẽm D60 dài 25m, phần còn lại được dẫn ra bể tuần 

hoàn bằng ống inox D350 dài 100m. 

* Ghi chú: Hệ thống xử lý nước thải và bể tuần hoàn đã được Ban quản lý khu 

kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép xây dựng tại Giấy phép xây dựng 

số 03/GPXD ngày 04/7/2019. 

Đánh giá: HTXLNT tại cơ sở đảm bảo xử lý nước thải đáp ứng tiêu chuẩn để tái 

sử dụng cho quá trình sản xuất. 

 

Hình 3.3. Hệ thống xử lý nước thải 
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Hình 3.4. Bể tuần hoàn 

(4) Chế độ vận hành: vận hành liên tục. 

(5) Hóa chất sử dụng: Không sử dụng. 

(6) Thông số kỹ thuật cơ bản: 

- Kích thước bể: 

Kích thước và thể tích các bể xử lý của HTXLNT được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.1. Kích thước các bể xử lý của HTXLNT tập trung 

Stt Tên bể, thiết bị Kích thước 

L×W×H (m) 

1 Bể lắng, lọc 6,9x2,7x2,4 

- Danh mục máy móc thiết bị của HTXLNT: không có.  

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi 

3.2.1. Tại các công đoạn sản xuất 

Công ty đã lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý bụi tại các công đoạn đảm bảo theo 

Báo cáo ĐTM Dự án được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp phê duyệt tại Quyết 

định số 41/QĐ-KKTCN ngày 03/4/2019 và các thiết bị xử lý này được đặt trong 

xưởng sản xuất đã được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp cấp Giấy phép xây dựng 

số 03/GPXD ngày 04/7/2019, cụ thể như sau: 
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Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của máy hút bụi 

Stt Hạng 

mục 

Quy trình vận 

hành 

Tên vật 

tư 

Công 

suất/dòng 

động cơ 

Tốc độ 

(R/min) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Hệ thống thu gom 

bụi 

Thông số túi lọc 

bụi 

Thông số 

van rủ bụi 

Nguyên lý hoạt động 

1 

Hệ sấy 

nghiền 

Khi hệ sấy hoạt 

động mới khởi 

động quạt hút. 

Đầu ra quạt hút 

đấu vào đường 

ống khói của 

máy sấy cát 

Máy hút 

bụi 1 

2,2kW/ 

2,6A 
1.450 1.500 

- Tại đầu ra của máy 

nghiền cát 1,2,3  có 

bố trí 3 chụp hút bụi 

nhập vào 1 đường 

ống D140 và 4 ống 

D110 mổi ống dài 

khoảng 5m đưa vào 

hệ thống máy hút bụi 

công suất 2,2kw.                                 

- Tại đầu ra máy 

nghiền cát nhập vào 

băng tải lên silo chứa 

cát có bố trí chụp hút 

bụi nhập vào đường 

ống D110 dài khoảng 

2m đưa vào hệ thống 

máy hút bụi công suất 

2,2kw.                    

- Bụi cát thu hồi được 

tái sử dụng. 

- Lắp đường kính lỗ 

sàn: 168mm                                     

- Chất liệu: vải P 

(polyester)   

- Định lượng: 

500g/m2          

 - Độ dày vải: 

1,8mm                 

- Cổ túi thép đàn 

hồi                 

- Nhiệt độ làm việc: 

1300C  

- Nhiệt độ tức thời: 

1500C   

- Thân túi may 3 

đường chỉ       

- Mặt tiếp xúc bụi 

bên ngoài     

- Đáy túi tròn 

- Kiểu kết 

nối: rắc co - 

khớp nối 

nhanh          

- Dùng cho 

ống 34mm - 

DN25                        

- Điện áp: 

220V 

- Motor: Bao gồm 

phần khoang hút và 

phần động cơ điện, 

động cơ sẽ làm quay 

các cánh hút ly tâm 

để tạo ra lực hút 

mạnh, hút được tất cả 

các loại bụi phát tán 

ngoài môi trường.                                           

- Ống hút khí: đây là 

bộ phận có chức năng 

hút những nơi phát 

tán bụi, được làm 

bằng ống nhựa cứng.                                         

- Túi lọc bụi và van 

rủ bụi: không khí lẩn 

bụi đi qua túi lọc bụi, 

các hạt bụi lớn hơn 

bám dính trên bề mặt 

sợi vải lọc. Bụi được 

gỡ bỏ từ túi lọc bởi 

lực nén của khí nén 

vào trong lòng túi lọc 

(thông qua hệ thống 

van điện từ và bình 

tích khí nén) áp suất 

thông thường khoảng 

2 
Máy hút 

bụi 2 

2,2kW/ 

2,6A 
1.450 1.500 

- Tại băng tải cát vào 

silo chứa có bố trí 

chụp hút bụi nhập 

vào đường ống nhựa 

D114 dài khoảng 

10m đưa vào hệ 

thống máy hút bụi 
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Stt Hạng 

mục 

Quy trình vận 

hành 

Tên vật 

tư 

Công 

suất/dòng 

động cơ 

Tốc độ 

(R/min) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Hệ thống thu gom 

bụi 

Thông số túi lọc 

bụi 

Thông số 

van rủ bụi 

Nguyên lý hoạt động 

công suất 2,2kw.        

- Tại máng cát đầu 

vào silo chứa có bố 

trí ống nhựa D114 dài 

khoảng 10m đưa vào 

hệ thống máy hút bụi.                        

- Tại 2 silo cân cát có 

bố trí 2 điểm hút bụi 

nhập vào đường ống 

nhựa D114 dài 

khoảng 6m đưa vào 

hệ thống máy hút bụi. 

- Bụi thu hồi tái sử 

dụng.        

4 bar. Van khí nén 

được mở làm khí nén 

được nén vào túi lọc 

thông qua đường ống 

định vị ở bên trên 

mỗi hàng túi lọc, túi 

lọc bị phồng ra và 

rung mạnh làm bụi 

rơi ra khỏi bề mặt bên 

ngoài của túi, bụi rơi 

vào phễu gom và 

được thu hồi tái sử 

dụng. 

- Bụi từ các máy hút 

bụi từ số 3 đến số 9 

được thu gom chung 

vào 1 đường ống kẽm 

D400 dài 30m xả thải 

ra môi trường. Bụi từ 

máy hút bụi số 1 và 

số 2 được đấu nối vào 

ống khói lò sấy. 
3 

Hệ đồng 

nhất, cân 

liệu 

Khi hệ đồng nhất 

cân trộn chạy thì 

quạt hút bụi hệ 

trộn liệu dừng 

hoạt động 

Máy hút 

bụi 3 

2,2kW/ 

2,6A 
1.450 

 

1.500 

 

- Tại đầu vào 3 silo 

chứa liệu FK có bố trí 

3 điểm hút bụi nhập 

vào đường ống nhựa 

D110 dài khoảng 

18m đưa vào hệ 

thống máy hút bụi 

công suất 2,2kw.        

- Tại 3 silo cân FK có 

bố trí mỗi silo 2 điểm 

hút bụi nhập vào 3 

đường ống nhựa 

D110 mổi ống dài 

khoảng 6m đưa vào 

hệ thống máy hút bụi 
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Stt Hạng 

mục 

Quy trình vận 

hành 

Tên vật 

tư 

Công 

suất/dòng 

động cơ 

Tốc độ 

(R/min) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Hệ thống thu gom 

bụi 

Thông số túi lọc 

bụi 

Thông số 

van rủ bụi 

Nguyên lý hoạt động 

công suất 2,2kw.                 

- Bụi thu hồi được tái 

sử dụng. 

4 
Máy hút 

bụi 4 

2,2kW/ 

2,6A 
1.450 

 

1.500 

 

- Tại đầu vào 2 silo 

chứa liệu DV có bố 

trí 2 điểm hút bụi 

nhập vào đường ống 

nhựa D114 dài 

khoảng 12m đưa vào 

hệ thống máy hút bụi 

công suất 2,2kw.        

- Tại 2 silo cân liệu 

DV có bố trí mỗi silo 

2 điểm hút bụi nhập 

vào đường ống nhựa 

D114 dài khoảng 6m 

đưa vào hệ thống 

máy hút bụi công suất 

2,2kw.                  

- Bụi thu hồi được tái 

sử dụng 

5 
Máy hút 

bụi 5 

2,2kW/ 

2,6A 
1.450 

 

1.500 

 

- Tại đầu vào 2 silo 

chứa liệu DO và CO 

có bố trí 2 điểm hút 

bụi nhập vào 2 đường 

ống nhựa D110 dài 

khoảng 12m đưa vào 

hệ thống máy hút bụi 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Nhà máy sản xuất men frit” 

Công ty Cổ phần Frit Hương Giang  29 

 

Stt Hạng 

mục 

Quy trình vận 

hành 

Tên vật 

tư 

Công 

suất/dòng 

động cơ 

Tốc độ 

(R/min) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Hệ thống thu gom 

bụi 

Thông số túi lọc 

bụi 

Thông số 

van rủ bụi 

Nguyên lý hoạt động 

công suất 2,2kw.                                                

- Tại 2 silo cân liệu 

DO và CO có bố trí 

mỗi silo 2 điểm hút 

bụi nhập vào 2 đường 

ống nhựa D110 mổi 

ống dài khoảng 6m 

đưa vào hệ thống 

máy hút bụi công suất 

2,2kw.                                                

- Bụi thu hồi được tái 

sử dụng 

6 
Máy hút 

bụi 6 

2,2kW/ 

2,6A 
1.450 

 

1.500 

 

- Tại đầu vào silo 

chứa liệu lẻ có bố trí 

2 điểm hút bụi nhập 

vào 2 đường ống 

nhựa D110 mổi ống 

dài khoảng 10m đưa 

vào hệ thống máy hút 

bụi công suất 2,2kw.                                                

- Tại 2 silo cân liệu lẻ 

có bố trí mỗi silo 2 

điểm hút bụi nhập 

vào 2 đường ống 

nhựa D110 dài 

khoảng 4m đưa vào 

hệ thống máy hút bụi 

công suất 2,2kw.                 

- Bụi thu hồi được tái 
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Stt Hạng 

mục 

Quy trình vận 

hành 

Tên vật 

tư 

Công 

suất/dòng 

động cơ 

Tốc độ 

(R/min) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Hệ thống thu gom 

bụi 

Thông số túi lọc 

bụi 

Thông số 

van rủ bụi 

Nguyên lý hoạt động 

sử dụng 

7 
Máy hút 

bụi 7 

2,2kW/ 

2,6A 
1.450 

 

1.500 

 

- Tại đầu vào 4 silo 

chứa liệu đồng nhất 

có bố trí 4 điểm hút 

bụi nhập vào 2 đường 

ống nhựa D140 dài 

khoảng 15m đưa vào 

hệ thống máy hút bụi 

công suất 2,2kw                                                

- Tại đầu vào và đầu 

ra của gàu tải đồng 

nhất lên silo có bố trí 

2 chụp hút bụi nhập 

vào 3 đường ống 

nhựa D110 đưa vào 

hệ thống máy hút bụi 

công suất 2,2kw                                                                    

- Bụi thu hồi được tái 

sử dụng 

8 
Hệ trộn 

liệu 

Khi hệ trộn liệu 

hoạt động thì 

quạt hút bụi hệ 

đồng nhất cân 

trộn dừng không 

hoạt động 

 

Máy hút 

bụi 8 

2,2kW/ 

2,6A 
1.450 

 

1.500 

 

- Tại vị trí 3 băng tải 

cân trộn liệu có bố trí 

chụp hút bụi nhập 

vào 3 đường ống 

nhựa D110 dài 

khoảng 10m và 1 

đường ống nhựa 

D140 đưa vào hệ 

thống máy hút bụi 

công suất 2,2kw.                                                         
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Stt Hạng 

mục 

Quy trình vận 

hành 

Tên vật 

tư 

Công 

suất/dòng 

động cơ 

Tốc độ 

(R/min) 

Lưu 

lượng 

(m3/h) 

Hệ thống thu gom 

bụi 

Thông số túi lọc 

bụi 

Thông số 

van rủ bụi 

Nguyên lý hoạt động 

- Tại đầu vào gàu tải 

lên máy trộn 2 và  có 

bố trí 2 điểm hút bụi 

nhập vào đường ống 

D110 dài khoảng 

10m đưa vào hệ 

thống máy hút bụi 

công suất 2,2kw.                                                                    

- Bụi thu hồi được tái 

sử dụng 

9 
Máy hút 

bụi 9 

2,2kW/ 

2,6A 
1.450 

 

1.500 

 

- Tại vị trí gàu tải lên 

máy trộn 1 có bố trí 

chụp hút bụi nhập 

vào 2 đường ống 

nhựa D110 dài 

khoảng 20m đưa vào 

hệ thống máy hút bụi 

công suất 2,2kw.                                                         

- Tại 4 silo chứa 2 

máy trộn có bố trí 4 

điểm hút bụi nhập 

vào 4 đường ống 

D110 mổi ống dài 

khoảng 10m đưa vào 

hệ thống máy hút bụi 

công suất 2,2kw.                                                                    

- Bụi thu hồi được tái 

sử dụng 
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Hình 3.5. Các thiết bị xử lý bụi 

 Đánh giá: Việc bố trí các thiết bị xử lý bụi tại các công đoạn sản xuất là phù 

hợp, nhằm xử lý lượng bụi phát sinh tại dây chuyền sản xuất. 

3.2.2. Trạm khí hóa than 

Công trình xử lý tại trạm khí hóa than được lắp đặt đảm bảo theo Báo cáo ĐTM 

Dự án được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-

KKTCN ngày 03/4/2019, cụ thể như sau: 

Bụi được xử lý bằng hệ thống cyclon trước khi dẫn vào đốt ở lò nung frit. 

Cyclon khô có cấu tạo thân hình trụ và đáy hình chóp, dòng không khí nóng chứa bụi 

theo đường ống dẫn vào cyclon theo hướng tiếp tuyến với thân hình trụ, tại đây dòng 

không khí chứa bụi chuyển động theo hình xoắn ốc, dưới tác dụng của lực ly tâm bụi 

được tách ra khỏi dòng không khí lắng xuống đáy và rơi vào buồng chứa bụi. Không 

khí nóng được tách bụi chuyển động lên trên và đi ra ngoài cyclon. Chất thải lắng ở 

buồng chứa chính là tro xỉ. 

Thông số kỹ thuật của Cyclon: 

- Cyclon cao 7m, trong đó buồng lắng cao 3m, thân buồng cao 4m, buồng xử lý ϕ2100. 

- Vật liệu: Thép tiền chế. 
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Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi tại trạm khí hóa than 

 

Hình 3.7. Trạm khí hóa than 

* Ghi chú: Trạm khí hóa than đã được Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp 

tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép xây dựng tại Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 

04/7/2019. 

Đánh giá: Từ khi cơ sở bắt đầu hoạt động đến nay, trạm than vẫn hoạt động ổn 

định, đảm bảo cấp khí than cho 02 lò nung tại cơ sở. 

3.2.3. Lò nung 

 Theo Báo cáo ĐTM Dự án được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp phê 

duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-KKTCN ngày 03/4/2019, khí thải lò nung được xử lý 

lần lượt qua các thiết bị: Buồng trao đổi nhiệt - Thiết bị rửa khí - Thấp hấp thụ khí 

Khí thải từ Trạm 

khí hóa than 
Cyclon 

Bụi thu hồi 

Khí cung cấp 

cho lò nung 
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thải. Tuy nhiên, theo thực tế sản xuất xây dựng, Công ty đã thay đổi phương án xử lý, 

cụ thể như sau: 

Khí than từ 01 trạm khí hóa than được cấp cho 02 lò nung. 02 lò nung này có 

công suất, cấu tạo, cơ chế hoạt động hoàn toàn giống nhau. 

- Tại đầu mỗi lò nung sẽ diễn ra quá trình đốt khí, phát sinh nhiệt. Để hạn chế 

nhiệt phát sinh, phát tán, cơ sở đã lắp đặt 02 chụp hút để gom nhiệt và thoát ra ngoài qua 

ống thoát, không phát sinh khí thải. Với 02 lò nung, cơ sở lắp đặt 02 ống thoát nhiệt. 

Ngoài ra, tại mỗi lò nung, ngoài ống thoát nhiệt còn có ống khói xả khí thải. 

Khí thải tại lò nung được xử lý như sau: 

 

Hình 3.8. Mặt cắt ngang, mặt cắt dọc khu vực lò nung 
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  Khí than được cấp đến lò nung qua buồng trao đổi nhiệt. Buồng trao đổi nhiệt có 

hệ thống gạch gốm xếp zích zắc nên bụi thải bị va đập và tích tụ dưới hệ thống trao đổi 

nhiệt, lượng bụi này khi làm vệ sinh thu hồi lại để đưa vào làm nguyên liệu để nấu frit. 

  Đối với khí thải, quá trình nung trong lò nung frit xảy ra trong điều kiện Oxy 

hóa (thừa Oxy) để chuyển Fe 2+ thành Fe 3+ nhằm khỏi ảnh hưởng đến chất lượng frit 

đồng thời đốt triệt để CO trong khí than làm tăng hiệu quả quá trình đốt. Ngoài ra, quá 

trình đốt ở lò nung trong điều kiện oxy hóa cao nên khối lượng không khí đưa vào cho 

quá trình đốt rất lớn dẫn đến khối lượng khí thải chiếm trong thể tích không khí giảm 

nên nồng độ các chất vô cơ trong khí thải phát sinh giảm.  

  Với thiết kế các buồng trao đổi nhiệt đã giúp hạ nhiệt khí thải, lắng bụi, giảm 

hàm lượng CO, SO2, NOx. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Giá trị 

Cmax, cột B, Kp=0,8, Kv=1) một phần theo ống khói lò nung ra ngoài. Phần còn lại 

được dẫn qua lò sấy rồi qua Cyclone. Cyclone có cấu tạo thân hình trụ và đáy hình 

chóp, dòng khí thải chứa bụi theo đường ống dẫn vào Cyclone theo hướng tiếp tuyến 

với thân hình trụ. Tại đây, dòng khí thải chuyển động theo hình xoắn ốc, dưới tác dụng 

của lực ly tâm, bụi được tách ra khỏi dòng khí lắng xuống đáy và rơi vào buồng chứa 

bụi. Khí thải sau đó theo ống khói lò sấy ra ngoài môi trường. Bụi lắng ở buồng chứa 

định kỳ sẽ thu gom tái sử dụng.  

Như vậy, tại cơ sở có 02 ống khói lò nung, mỗi ống cao 16m và 02 ống khói lò 

sấy, mỗi ống cao 6m. 

Khí thải sau khi ra khỏi 02 ống khói lò nung (lò nung số 1 và lò nung số 2) và 

02 ống khói lò sấy (lò sấy số 1 và lò sấy số 2) đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Giá trị 

Cmax, cột B, Kp=0,8, Kv=1). 

- Hóa chất sử dụng: Không. 

- Chế độ vận hành: Vận hành liên tục. 

* 02 lò nung này được đặt trong xưởng sản xuất đã được Ban quản lý khu kinh 

tế công nghiệp cấp Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 04/7/2019. 

Đánh giá: Qua kết quả quan trắc định kỳ chất lượng khí thải tại lò nung trong 

năm 2023 và 2024 (Bảng 5.1) cho thấy tất cả các thông số đánh giá chất lượng khí thải 

sau xử lý đều có giá trị đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (giá trị Cmax, cột B, hệ số Kp = 0,8; 

Kv=1,0). 
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Hình 3.9. Ống khói lò nung 

 

Hình 3.10. Ống khói lò sấy 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Nhà máy sản xuất men frit” 

Công ty Cổ phần Frit Hương Giang  37 

 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

3.3.1.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh: Theo thực tế, khối lượng CTR sinh hoạt 

phát sinh tại Nhà máy khoảng 3.000 kg/năm. 

3.3.1.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý 

Theo Báo cáo ĐTM Dự án được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp phê 

duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-KKTCN ngày 03/4/2019, Chủ cơ sở cơ bản đã thực 

hiện đầy đủ các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, ngoài ra, Chủ cơ sở đã 

bổ sung biện pháp phân loại rác sinh hoạt đảm bảo theo quy định, cụ thể các biện pháp 

như sau: 

- Đã tiến hành phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn gồm: 

+ Nhóm tái chế, tái sử dụng: giấy các loại, nhựa các loại, kim loại các loại, thủy 

tinh các loại. 

 + Nhóm chất thải thực phẩm. 

 + Nhóm chất thải còn lại (không bao gồm chất thải xây dựng và xác chết vật nuôi). 

- Chủ cơ sở đã bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực văn phòng 

và xưởng sản xuất. Số thùng chứa rác bố trí tại Nhà máy là 9 thùng, kích thước: 120 

lít/thùng, chất liệu: HDPE.  

- CTR sinh hoạt được tập kết về khu vực chứa rác thải sinh hoạt phía Đông Bắc 

Nhà máy. 

  - Chủ cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ nguồn thải theo quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh 

quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Chủ cơ sở đã hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại xây dựng và Dịch vụ 

môi trường Thừa Thiên Huế để vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo Hợp đồng số 

31/HĐKT/2024 ngày 01/4/2024. 
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Hình 3.11. Thùng chứa CTR sinh hoạt  

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

3.3.2.1. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình 

hoạt động của Nhà máy được tổng hợp và trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.3. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Stt Loại chất thải rắn thông thường 
Mã          

chất thải 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Trạng 

thái tồn 

tại 

1 Xỉ than 04 02 01 350.000 Rắn 

2 
Bụi thu gom từ công trình, thiết bị 

xử lý bụi 
06 02 04 1.200 Rắn 

3 

Chất thải rắn công nghiệp thông 

thường phải xử lý (bao bì mềm, giấy 

nilong,…) 

18 01 05 1.500 Rắn 

Tổng cộng  352.700  

 [Nguồn: Công ty Cổ phần Frit Hương Giang] 

3.3.2.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý 

Theo Báo cáo ĐTM Dự án được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp phê 

duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-KKTCN ngày 03/4/2019, Chủ cơ sở cơ bản đã thực 

hiện đầy đủ các biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; chỉ 
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có thay đổi đối với các bao bì, giấy ni lông thay vì hợp đồng với đơn vị chức năng để 

thu gom, xử lý thì Chủ cơ sở tái sử dụng 100% để đựng thành phẩm. Cụ thể các biện 

pháp xử lý như sau: 

- Xỉ than 

+ Công ty đã xây dựng khu chứa than và xỉ than, diện tích 810 m2, trong đó khu 

vực chứa xỉ than có diện tích 150 m2. 

  + Công ty đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường tiến 

hành lấy mẫu phân định xỉ than.  

  Kết quả phân định cho thấy: Xỉ than được phân định là chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, thành phần xỉ than được phân tích theo QCVN 07:2009/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. 

Công ty đã hợp đồng thu gom, vận chuyển, tái sử dụng tro xỉ than với Công ty 

TNHH Coxano - Trường Sơn theo hợp đồng số 01052024/HĐMB/HG-COX ngày 

01/5/2024. Công ty TNHH Coxano - Trường Sơn sử dụng tro xỉ than để làm phụ liệu 

sản xuất gạch tuynel làm vật liệu xây dựng. Công ty TNHH - Coxano Trường Sơn đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận phương án sử dụng xỉ than để làm phụ 

liệu sản xuất gạch tuynel tại Công văn số 981/STNMT-MT ngày 26/6/2019 về việc 

điều chỉnh, bổ sung nội dung so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt. 

Ngoài ra, trường hợp không chuyển giao cho đơn vị tái sử dụng xỉ than, Công 

ty hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý như CTR công nghiệp thông 

thường khác. 

  - CTR công nghiệp thông thường khác: 

  + Đối với bụi thu gom từ công trình, thiết bị xử lý bụi: Công ty tiến hành thu gom và 

tái sử dụng để làm nguyên liệu sản xuất. 

  + Đối với bao bì mềm, giấy ni lông,… được thu gom, tái sử dụng 100% để 

đựng thành phẩm. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

3.4.1. Khối lượng CTNH phát sinh 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: 
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Bảng 3.4. Khối lượng CTNH phát sinh của Nhà máy 

Stt Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

trung bình 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Pin, ắc quy thải Rắn 5 16 01 12 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

Rắn 300 18 02 01 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
Lỏng 50 17 02 03 

4 

Bao bì kim loại cứng (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH, hoặc 

chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng 

hoặc có lớp lót rắn nguy hại như 

amiang) thải 

Rắn 45 18 01 02 

Tổng 450  

3.4.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý 

Theo Báo cáo ĐTM Dự án được Ban quản lý khu kinh tế công nghiệp phê 

duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-KKTCN ngày 03/4/2019, Chủ cơ sở đã thực hiện đầy 

đủ các biện pháp lưu giữ, xử lý CTNH, cụ thể như sau: 

- CTNH được thu gom vào các thiết bị lưu chứa, có dán nhãn phân biệt, mã 

cảnh báo được đặt trong kho chứa CTNH có diện tích khoảng 9 m2 đặt tại phía Đông 

Bắc Nhà máy. 

+ Số lượng: 04 thùng sắt. 

+ Kích thước: 200 lít/thùng. 

- Công ty đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama 

theo Hợp đồng số 103/2021/HĐKT/DSO ngày 29/10/2021 để thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải nguy hại. 
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Hình 3.12. Kho chứa chất thải nguy hại  

3.5. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc tại khu vực sản xuất. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc, thiết bị; kiểm 

tra độ mòn chi tiết, tiến hành bảo dưỡng hoặc thay các chi tiết hư hỏng kịp thời. 

- Bố trí các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh 

tình trạng các máy hoạt động cùng một lúc để giảm tác động cộng hưởng tiếng ồn. 

- Bố trí phương tiện giao thông ra vào Nhà máy hợp lý, tránh trường hợp nhiều 

phương tiện ra vào cùng thời điểm gây ách tắc giao thông dẫn đến mức ồn gia tăng. 

- Hạn chế sử dụng còi xe đối với các xe vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm và 

các loại xe ô tô ra vào Nhà máy. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố 

3.6.1. Sự cố cháy nổ 

 - Đã lắp đặt hệ thống PCCC với đầy đủ trang thiết bị. 

- Yêu cầu CBCNV thực hiện nghiêm túc các nội quy về PCCC tại Nhà máy. 

- Tổ chức tập huấn cách sử dụng các thiết bị PCCC cho CBCNV. 

- Chủ dự án đã lắp đặt các bình chữa cháy: 

+ Bình bột MFZ4: 65 bình; 

+ Bình khí CO2 MT3: 33 bình. 
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- Chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống điện phục vụ PCCC, đèn chiếu sáng sự cố, đèn 

chỉ dẫn thoát nạn, nguồn điện cấp cho trạm bơm nước chữa cháy; Hệ thống chống sét 

tại khu vực nhà xưởng. Bộ chống sét hiện đại Rp = 131m, h = 5m, cáp đồng trần 

M25mm2 và cáp CV thoát sét 25mm2. 

- Chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động bao gồm trung tâm báo cháy, số 

lượng đầu báo cháy, chuông, đèn, nút ấn và các thiết bị khác theo hệ thống báo cháy. 

- Công ty đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 52/TD-

PCCC ngày 22/3/2019. 

- Công ty sử dụng các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao có hồ 

sơ lý lịch rõ ràng và thực hiện nghiêm ngặt các chế độ kiểm tra, kiểm định định kỳ. 

Các thiết bị làm việc trong điều kiện áp suất cao đã được trang bị đầy đủ các đồng hồ 

đo nhiệt độ, áp suất và các thiết bị an toàn khác.  

 

 

Hình 3.13. Các thiết bị PCCC 

3.6.2. Sự cố bệnh nghề nghiệp 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV. 

 - Quy định thời gian nghỉ ngơi cho CBCNV, yêu cầu CBCNV không làm việc 

liên tục trong thời gian dài. 

- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị. 

3.6.3. Sự có tại hệ thống thoát nước, xử lý bụi 

- Thường xuyên kiểm tra, khơi thông cống, rãnh, mương thu gom nước thải và 

nước mưa. 
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-  Định kỳ nạo vét bùn tại các bể tự hoại, bể xử lý nước thải. 

- Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý khí thải tại trạm khí hóa 

than, khu vực sấy nung và hệ thống xử lý bụi. 

- Định kỳ bảo dưỡng máy móc thiết bị. 

Trường hợp xảy ra sự cố: 

- Cam kết ngừng vận hành ngay lập tức các dây chuyền sản xuất tương ứng với 

hệ thống xử lý bị sự cố. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục sự cố. 

- Chỉ đưa dây chuyền vào vận hành khi khắc phục xong sự cố. 

Yêu cầu đối với cán bộ vận hành: 

- Báo cáo ngay với cấp trên khi phát hiện sự cố xảy ra. 

- Tiến hành giải quyết các sự cố theo thứ tự ưu tiên: bảo đảm an toàn về người; 

an toàn về tài sản; an toàn về công việc. 

- Nếu sự cố không tự khắc phục được, phối hợp với các đơn vị chức năng có 

chuyên môn để xử lý. 

- Lập hồ sơ ghi chép sự cố. 

3.6.4. Sự cố từ hoạt động lò khí hóa than, lò nung sấy và các thiết bị xử lý bụi 

3.6.4.1. Biện pháp phòng chống cháy nổ 

Ngoài việc phương án thiết kế tổng mặt bằng đã tính đến công tác ứng phó kịp 

thời khi sự cố cháy nổ xảy ra như bố trí đường xe hơi (xe tải lớn và xe cứu hoả) chạy 

quanh phân xưởng chính và xây dựng các quy trình, quy phạm về phòng chống và an 

toàn cháy nổ, các biện pháp sau đây sẽ được thực hiện: 

- Trong hệ thống bố trí các họng cứu hoả nội bộ cùng bể nước phòng hoả tại các 

vị trí hợp lý. Ngoài ra do đặc điểm công nghệ sản xuất, sinh nhiệt cao, hệ thống khí 

hoá than hầu như không có tường ngăn bao che nên việc phòng hoả, phòng tai nạn sự 

cố rất thuận lợi cho việc ứng tiếp, giải cứu thoát nạn. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao phải có hồ sơ lý lịch 

rõ ràng và thực hiện nghiêm ngặt các chế độ kiểm tra định kỳ. Các thiết bị làm việc 

trong điều kiện áp suất cao phải được trang bị đầy đủ các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất 

và các thiết bị an toàn khác. 

- Các thiết bị điện phải được duy trì ở điều kiện an toàn, ngăn ngừa khả năng 

phát tia lửa điện của các thiết bị, dụng cụ điện ở các khu vực gây nguy hiểm. 

- Kho chứa than và sản phẩm dễ bắt cháy sẽ được trang bị các thiết bị phòng 

chống cháy nổ. 

- Khi vận hành lò khí hóa than tuyệt đối tuân thủ các quy định về chế độ vận 

hành an toàn đã được quy định của nhà chế tạo thiết bị.  
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3.6.4.2. Sự cố tại hệ thống xử lý bụi và khí thải 

- Định kỳ 01 tháng/lần, tiến hành kiểm tra bảo dưỡng thiết bị xử lý bụi và khí 

thải của lò khí hóa than, khu vực sấy nung và thiết bị xử lý bụi. 

- Lập sổ ghi chép hàng ngày hoạt động của lò như áp suất, nhiệt độ, lưu lượng 

khí,... để phát hiện kịp thời sự cố. 

- Dừng ngay hoạt động sản xuất khi có sự cố để sửa chữa thiết bị. 

3.6.5. Sự cố hư hỏng máy móc thiết bị 

- Định kỳ 01 tháng/lần, Chủ cơ sở tiến hành bảo dưỡng, kiểm tra hoạt động của 

máy móc thiết bị. 

- Trường hợp máy móc hư hỏng, Chủ cơ sở tạm dừng hoạt động để kiểm tra, 

đảm bảo chất lượng sản phẩm, tính mạng của cán bộ công nhân và không phát thải 

chất ô nhiễm gây ô nhiễm môi trường. 

3.6.6. Sự cố hóa chất 

- Đã bố trí kho chứa hóa chất và có giải pháp an toàn chống cháy nổ. 

- Trang cấp trang thiết bị phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất và sự cố 

rò rỉ dầu, cụ thể: bảo hộ lao động (găng tay, mắt kính), xô, xẻng, cát,... 

- Xây dựng biện pháp ứng phó sự cố hóa chất theo quy định. 

- Thành lập đội ứng cứu, phòng ngừa sự cố rò rỉ hóa chất; tổ chức huấn luyện 

việc sử dụng hóa chất và ứng phó sự cố hóa chất trong trường hợp xảy ra rò rỉ. 

- Dự trữ sẵn các dụng cụ bảo vệ. Luôn luôn chuẩn bị sẵn mắt kiếng, quần áo, 

găng tay và khẩu trang bảo hộ và chúng phải được mang khi vào làm việc. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

 Các nội dung đã được điều chỉnh, thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.5. Các nội dung đã được thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo ĐTM 

Stt 
Nội dung theo Báo cáo ĐTM 

được phê duyệt 

Nội dung thay đổi so với Báo 

cáo ĐTM 

Ghi chú 

1 

Bụi phát sinh từ trạm khí hóa 

than: 

Bụi lắng ở buồng chứa định kỳ 

sẽ thu gom đi đổ bỏ theo quy 

định. 

Bụi phát sinh từ trạm khí hóa 

than: 

Bụi lắng ở buồng chứa định kỳ 

sẽ thu gom, tập kết và xử lý 

cùng xỉ than. Công ty đã hợp 

đồng thu gom, vận chuyển, tái 

sử dụng tro xỉ than với Công ty 
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Stt 
Nội dung theo Báo cáo ĐTM 

được phê duyệt 

Nội dung thay đổi so với Báo 

cáo ĐTM 

Ghi chú 

TNHH Coxano - Trường Sơn 

theo hợp đồng số 

01052024/HĐMB/HG-COX 

ngày 01/5/2024. Công ty 

TNHH Coxano - Trường Sơn 

sử dụng tro xỉ than để làm phụ 

liệu sản xuất gạch tuynel làm 

vật liệu xây dựng.  

2 

Khí thải từ lò nung: 

Khí thải từ lò nung được dẫn 

qua buồng trao đổi và hấp thụ 

nhiệt (bằng gạch chịu lửa) để 

hạ nhiệt khí thải đồng thời hấp 

thụ bụi trong khí thải và bẫy 

bụi ở đáy buồng trao đổi nhiệt. 

Khí thải tiếp tục đi qua hệ 

thống rửa và hấp thụ khí thải 

tại hệ thống ống khói, khí thải 

đi theo hệ thống dzích dzắc, 

nhằm tăng cường quá trình 

phối trộn, gia tăng độ hòa tan 

của các khí thải vào dung dịch 

hấp thu bằng sữa vôi Ca(OH)2 

nhằm hấp thụ triệt để khí CO2 

và các khí khác. Khí thải ra 

sau khi qua tháp hấp phụ, theo 

ống khói xả vào môi trường. 

Khí thải ra ngoài qua ống khói 

cao 20m và đạt QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ (Giá trị Cmax, cột 

B). 

Khí thải từ lò nung: 

Khí than được cấp đến lò nung 

qua buồng trao đổi nhiệt. 

Buồng trao đổi nhiệt có hệ 

thống gạch gốm xếp zích zắc 

nên bụi thải bị va đập và tích tụ 

dưới hệ thống trao đổi nhiệt, 

lượng bụi này khi làm vệ sinh 

thu hồi lại để đưa vào làm 

nguyên liệu để nấu frit. 

Đối với khí thải, quá trình 

nung trong lò nung frit xảy ra 

trong điều kiện Oxy hóa (thừa 

Oxy) để chuyển Fe 2+ thành Fe 

3+ nhằm khỏi ảnh hưởng đến 

chất lượng frit đồng thời đốt 

triệt để CO trong khí than làm 

tăng hiệu quả quá trình đốt. 

Ngoài ra, quá trình đốt ở lò 

nung trong điều kiện oxy hóa 

cao nên khối lượng không khí 

đưa vào cho quá trình đốt rất 

lớn dẫn đến khối lượng khí thải 

chiếm trong thể tích không khí 

giảm nên nồng độ khí thải phát 
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Stt 
Nội dung theo Báo cáo ĐTM 

được phê duyệt 

Nội dung thay đổi so với Báo 

cáo ĐTM 

Ghi chú 

sinh giảm.  

Với thiết kế các buồng trao đổi 

nhiệt đã giúp hạ nhiệt khí thải, 

lắng bụi, giảm hàm lượng CO, 

SO2, NOx. Khí thải sau xử lý 

đạt QCVN 19:2009/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ (Giá trị 

Cmax, cột B, Kp=0,8, Kv=1) 

một phần theo ống khói lò 

nung ra ngoài. Phần còn lại 

được dẫn qua lò sấy rồi qua 

Cyclone. Cyclone có cấu tạo 

thân hình trụ và đáy hình chóp, 

dòng khí thải chứa bụi theo 

đường ống dẫn vào Cyclone 

theo hướng tiếp tuyến với thân 

hình trụ. Tại đây, dòng khí thải 

chuyển động theo hình xoắn 

ốc, dưới tác dụng của lực ly 

tâm, bụi được tách ra khỏi 

dòng khí lắng xuống đáy và rơi 

vào buồng chứa bụi. Khí thải 

sau đó theo ống khói lò sấy ra 

ngoài môi trường. Bụi lắng ở 

buồng chứa định kỳ sẽ thu gom 

tái sử dụng.  

Như vậy, tại cơ sở có 02 ống 

khói lò nung, mỗi ống cao 16m 

và 02 ống khói lò sấy, mỗi ống 

cao 6m. 

Khí thải sau khi ra khỏi 02 ống 

khói lò nung và 02 ống khói lò 
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Stt 
Nội dung theo Báo cáo ĐTM 

được phê duyệt 

Nội dung thay đổi so với Báo 

cáo ĐTM 

Ghi chú 

sấy đạt QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và các 

chất vô cơ (Giá trị Cmax, cột 

B, Kp=0,8, Kv=1). 

3 

Nước thải sau khi xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt (giá trị 

Cmax, cột A, K=1,2) trước khi 

thải ra cống thoát nước của 

KCN Phong Điền phía trước 

Nhà máy. 

 

Nước thải sau khi xử lý tái sử 

dụng cho hoạt động sản xuất, 

không xả thải. 

Từ năm 2022 nước 

thải sau khi qua 

HTXLNT được 

bơm vào bể tuần 

hoàn, tái sử dụng 

cho quá trình sản 

xuất và không thải 

ra môi trường 

4 

Bao bì thải được thu gom, tập 

kết và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng vận chuyển xử lý. 

Bao bì mềm, giấy ni lông,… 

được thu gom, tái sử dụng 

100% để đựng thành phẩm. 

Việc tái sử dụng 

giúp tiết kiệm 

nguồn nguyên liệu. 

5 

Giám sát khí thải: 01 vị trí 

Vị trí tại ống khói lò nung 

Giám sát khí thải: 05 vị trí 

- Tại ống khói lò nung 1 

- Tại ống khói lò nung 2 

- Tại ống khói lò sấy 1 

- Tại ống khói lò sấy 2 

- Tại ống khói sau các thiết bị 

xử lý bụi 
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CHƯƠNG 4 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 1: Nước thải từ hoạt động vệ sinh tay chân, bệ xí, bệ tiểu. 

+ Nguồn số 2: Nước thải từ nhà ăn. 

+ Nguồn số 3: Nước thải phát sinh từ phòng thí nghiệm. 

Nước thải từ các nguồn được thu gom về HTXLNT để xử lý, sau xử lý tái sử 

dụng cho hoạt động sản xuất, không xả thải vào môi trường. Do đó, Công ty không đề 

xuất cấp phép đối với nước thải. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

 - Nguồn phát sinh khí thải:  

 + Nguồn số 1: Khí thải phát sinh tại lò nung 1. 

 + Nguồn số 2: Khí thải phát sinh tại lò nung 2. 

+ Nguồn số 3: Khí thải phát sinh tại lò sấy 1. 

+ Nguồn số 4: Khí thải phát sinh tại lò sấy 2.  

+ Nguồn số 5: Khí thải sau các thiết bị xử lý bụi từ số 3 - số 9. 

 - Lưu lượng xả thải tối đa: 

 + Nguồn số 1: 15.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 2: 15.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 3: 5.000 m3/giờ.  

+ Nguồn số 4: 5.000 m3/giờ. 

+ Nguồn số 5: 5.000 m3/giờ. 

Tổng lưu lượng xả khí thải: 45.000 m3/giờ. 

 - Dòng khí thải đề nghị cấp phép:  

Khí thải phát sinh sau các thiết bị lọc bụi được thu gom và xả thải qua 01 ống 

khói. Do đó, dòng khí thải sau xử lý xả vào môi trường không khí của Nhà máy là 05 

dòng khí thải, trong đó: 

+ 02 dòng khí thải sau 2 lò nung. 

+ 02 dòng khí thải sau 2 lò sấy. 

+ 01 dòng khí thải sau thiết bị lọc bụi. 

 - Chất lượng khí thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận (môi trường không khí 

tại cơ sở) đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
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nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (giá trị Cmax, cột B, Kp=0,8, Kv=1,0) cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Mức giới hạn cho phép đối với các chất ô nhiễm trong khí thải 

 

Stt 
Thông số Đơn vị 

QCVN 

19:2009/BTNMT                  

(giá trị Cmax, 

cột B,  

Kp = 0,8, Kv = 

1,0) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Tần suất quan 

trắc tự động, 

liên tục 

1 Bụi tổng mg/Nm3 160 

Không Không 
2 CO mg/Nm3 800 

3 SO2 mg/Nm3 400 

4 NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 680 

- Vị trí xả thải:  

+ Nguồn số 1: Tại ống khói lò nung số 1. 

+ Nguồn số 2: Tại ống khói lò nung số 2. 

+ Nguồn số 3: Tại ống khói lò sấy 1. 

+ Nguồn số 4: Tại ống khói lò sấy 2. 

+ Nguồn số 5: Tại ống khói sau các thiết bị xử lý bụi từ số 3 - số 9. 

- Tọa độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN-2.000, kinh tuyến trục 1070, múi 

chiếu 30):  

+ Nguồn số 1: X (m): 1.836.167,65    Y (m): 539.587,49 

+ Nguồn số 2: X (m): 1.836.156,85    Y (m): 539.588,65 

+ Nguồn số 3: X (m): 1.836.160,13    Y (m): 539.518,53 

+ Nguồn số 4: X (m): 1.836.153,16    Y (m): 539.518,97 

+ Nguồn số 5: X (m): 1.836.176,74    Y (m): 539.577,86 

- Phương thức xả khí thải: cưỡng bức, liên tục. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

 - Nguồn phát sinh: từ hoạt động của Nhà máy. 

 - Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: trong phạm vi cơ sở sản xuất. 

 - Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường  

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

 - Tiếng ồn: 
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Bảng 4.2. Mức giới hạn cho phép đối với độ ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT 

Stt Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 

Quan trắc khi có sự 

cố hoặc theo yêu cầu 

của các cơ quan liên 

quan có thẩm quyền 

Khu vực  

thông thường 

- Độ rung: 

Bảng 4.3. Mức giới hạn cho phép đối với gia tốc rung theo QCVN 27:2010/BTNMT 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ (dB) Từ 21-6 giờ (dB) 

1 70 60 

Quan trắc khi có sự 

cố hoặc theo yêu cầu 

của các cơ quan liên 

quan  có thẩm quyền 

Khu vực  

thông thường 
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CHƯƠNG 5  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

- Thời gian: 

+ Năm 2023:  

Đợt 1: Ngày 16/3/2023. 

Đợt 2: Ngày 20/6/2023. 

Đợt 3: Ngày 25/9/2023, 26/9/2023. 

Đợt 2: Ngày 18/12/2023. 

+ Năm 2024:  

Đợt 1: Ngày 20/3/2024. 

Đợt 2: Ngày 22/5/2024. 

- Kết quả: 

Kết quả đo đạc khí thải được trình bày tại bảng sau: 

Bảng 5.1. Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng khí thải sau xử lý 

Thông số 

 

Kết quả 

Bụi tổng 

mg/Nm3 

CO 

mg/Nm3
 

SO2 

mg/Nm3 

NOx (tính 

theo NO2) 

mg/Nm3 

Năm 2023 

Đợt 1 190,6 191,8 38,8 504,1 

Đợt 2 122,1 279,1 233,9 648,8 

Đợt 3 <10 85,4 0 0 

Đợt 4 <10 315,7 0 661 

Năm 2024 
Đợt 1 <10 52,4 78,3 482,3 

Đợt 2 85,8 247,1 26 189,8 

QCVN 

19:2009/BTNMT 
160 800 400 680 

Nhận xét: 

Tất cả các thông số đánh giá chất lượng khí thải sau xử lý đều có giá trị đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ (giá trị Cmax, cột B, hệ số Kp = 0,8; Kv=1,0). 

* Ngoài ra, để xác định lưu lượng khí thải tại các nguồn phát sinh, cơ sở đã tiến 

hành quan trắc lưu lượng khí thải tại các vị trí: 

- Tại ống khói lò nung số 1. 
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- Tại ống khói lò sấy số 1. 

- Tại ống khói sau các thiết bị xử lý bụi. 

Thời gian quan trắc: Ngày 07/11/2024. 

Kết quả quan trắc được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc lưu lượng các nguồn khí thải phát sinh 

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả 

KTFRHG1 KTFRHG2 KTFRHG3 

1 Lưu lượng m3/h 11.820 3.780 4.140 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

- Thời gian: Ngày 07/11/2024. 

- Kết quả: 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào bể tuần 

hoàn 

Stt Thông số Đơn vị Kết quả 

(NTFRHG1) 

QCVN 40:2011/BTNMT 

(Giá trị Cmax, cột B, 

Kq=1, Kf=1) 

1 pH  - 6,9 5,5 - 9 

2 BOD5 (200C)  mg/l 34,2 50 

3 COD  mg/l 92,8 150 

4 TSS  mg/l 27,2 100 

5 Tổng dầu mỡ 

khoáng  
mg/l 

< 1,3 
10 

6 Sunfua  mg/l 0,32 0,5 

7 NH4
+-N  mg/l 0,654 10 

8 Tổng N  mg/l 34,6 40 

9 Tổng P  mg/l 2,96 6 

10 Coliforms  MPN/100ml 9,2x104 5.000 

 Chú thích: 

 - NTFRHG1: Nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải (trước khi vào bể tuần hoàn). 

 Nhận xét: 
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 Qua bảng trên cho thấy, hầu hết các thông số đánh giá chất lượng nước thải trước 

khi đấu nối vào bể tuần hoàn có giá trị đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia (Giá trị Cmax, cột B, Kq=1, Kf=1). Ngoại trừ thông số coliform có giá trị 

không đạt QCVN 40:2011/BTNMT. 
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CHƯƠNG 6 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

 Vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải: 6 tháng kể từ ngày được cấp 

Giấy phép môi trường. (Để đảm bảo thời gian 2 lò nung cùng hoạt động ổn định, Công 

ty lựa chọn thời gian vận hành thử nghiệm là 6 tháng) 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý 

chất thải 

 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý khí 

thải trong giai đoạn vận hành ổn định: 

 - Vị trí quan trắc:  

+ Vị trí 1: Tại ống khói lò nung 1. 

+ Vị trí 2: Tại ống khói lò nung 2. 

+ Vị trí 3: Tại ống khói lò sấy 1. 

+ Vị trí 4: Tại ống khói lò sấy 2. 

+ Vị trí 5: Tại ống khói sau các thiết bị xử lý bụi. 

 - Thông số:  

+ Vị trí 1 - Vị trí 4: Lưu lượng, bụi tổng, SO2, CO, NOx (tính theo NO2). 

+ Vị trí 5: Lưu lượng, bụi tổng. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (giá trị Cmax, cột B, hệ số Kp = 

0,8; Kv=1,0). 

 - Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tiếp (trường hợp bất khả 

kháng, phải thực hiện đo đạc vào ngày tiếp theo). 

 - Số đợt quan trắc: 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp. 

 - Nguồn lực thực hiện: Chủ cơ sở bố trí kinh phí đảm bảo và bố trí 2 cán bộ phụ 

trách môi trường phối hợp với đơn vị có đủ năng lực quan trắc để thực hiện kế hoạch 

vận hành thử nghiệm. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

 (1) Giám sát khí thải 

 - Vị trí giám sát:  

+ Vị trí 1: Tại ống khói lò nung 1. 

+ Vị trí 2: Tại ống khói lò nung 2. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Nhà máy sản xuất men frit” 

Công ty Cổ phần Frit Hương Giang  55 

 

+ Vị trí 3: Tại ống khói lò sấy 1. 

+ Vị trí 4: Tại ống khói lò sấy 2. 

+ Vị trí 5: Tại ống khói sau các thiết bị xử lý bụi. 

 - Các thông số giám sát:  

+ Vị trí 1 - Vị trí 4: Lưu lượng, bụi tổng, SO2, CO, NOx (tính theo NO2). 

+ Vị trí 5: Lưu lượng, bụi tổng. 

 - Quy chuẩn so sánh:  QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Giá trị Cmax, cột B, Kp=0,8, 

Kv=1,0) 

 - Tần suất giám sát: Theo đề xuất của Chủ cơ sở và giám sát khi có sự cố hoặc 

yêu cầu của các cơ quan có thầm quyền. 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Nhà máy sản xuất men frit” 

Công ty Cổ phần Frit Hương Giang  56 

 

CHƯƠNG 7 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

  Ngày 29/7/2024, Đoàn thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 

thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở theo 

Quyết định số 130/QĐ-TTr ngày 11/7/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

  Các nội dung đã khắc phục của cơ sở như sau: 

  - Bố trí khu vực lưu giữ sắt thép phế liệu: Đã thu gom vào khu vực chứa CTR 

công nghiệp thông thường tại Nhà máy. 

  - Bố trí mương thoát nước mưa: Đã cải tạo và cho đấu nối với hệ thống thoát 

nước của KCN. 

  - Thực hiện Giấy phép môi trường: Công ty đã triển khai. 
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CHƯƠNG 8 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty Cổ phần Frit Hương Giang cam kết: 

- Tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình vận hành hoạt động của hệ 

thống xử lý nước thải, bụi, khí thải và có phương án phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố 

xảy ra. 

- Thường xuyên thực hiện vệ sinh công nghiệp trong khu vực xưởng sản xuất 

và khuôn viên của cơ sở. 

- Công ty cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu gây ô nhiễm 

môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở “Nhà máy sản xuất men frit” 

Công ty Cổ phần Frit Hương Giang  58 

 

PHỤ LỤC 

 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

 - Hợp đồng thuê đất. 

 - Giấy phép xây dựng. 

 - Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM. 

 - Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC. 

 - Hợp đồng mua bán xỉ than. 

 - Biên bản nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải. 

 - Biên bản nghiệm thu kho rác sinh hoạt, CTNH. 

 - Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt. 

 - Hợp đồng thu gom, vận chuyển CTNH. 

 - Hóa đơn tiền nước. 

 - Kết quả quan trắc tại cơ sở. 

 - Các bản vẽ liên quan. 
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